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STT Họ và tên Tổ/Phòng/Khoa Tự đánh giá Nhận xét của tập thể đơn vị

Thủ trƣởng 

đơn vị đánh 

giá, phân loại 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1 Nguyễn Tuấn Anh Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt TTCM

2 Nguyễn Thị Bích Len Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc TPCM

3 Đinh Thị Nhung Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

4 Đinh Thị Thu Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc

5 Nguyễn Thị Hà Khánh Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

6 Nguyễn Thị Hằng Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

7 Nguyễn Ngọc Diệp Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc

8 Đinh Công Huấn Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc

9 Đố Thanh Huyền Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc

10 Nguyễn Khánh Ly Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

11 Nguyễn Thị Thu Lan Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

12 Phạm Thị Ngọc Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc

13 Phạm Cao Thế Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc

14 Nguyễn Thị Lan Hương Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

15 Nguyễn Thị Huyền Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc

16 Vũ Thị Quỳnh Diệp Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

17 Nguyễn Thành Công Toán - Tin Xuất sắc Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Xuất sắc

18 Nguyễn Thị Thanh Thúy Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

19 Đặng Phương Thảo Toán - Tin Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

20 Nguyễn Đức Trọng Lý - Thiết bị Xuất sắc

Năng lực chuyên môn vững vàng, tích cực sử dụng các 

phương pháp dạy học tích cực, say mê công tác, có ý 

thức xây dựng tập thể.

Xuất sắc TTCM
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21 Đặng Văn Hưng Lý - Thiết bị Tốt
Năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong 

công tác.
Tốt

22 Trịnh Thị Minh Thu Lý - Thiết bị Tốt

Luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của 

đảng, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ, đoàn kết trung thực.

Tốt

23 Trịnh Văn Lịch Lý - Thiết bị Tốt
Năng lực chuyên môn vững vàng, sử dụng các phương 

pháp dạy học tích cực, nhiệt tình trong công tác.
Tốt

24 Trần Văn Thiên Lý - Thiết bị Xuất sắc
Trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công 

việc, tiếp tụcđổi mới phương pháp.
Xuất sắc

25 Dương Thị Nga Lý - Thiết bị Tốt
Năng lực chuyên môn vững vàng, tích cực áp dụng các 

phương pháp dạy học, quan hệ chan hòa đúng mực.
Tốt

26 Trần Thị Dung Lý - Thiết bị Xuất sắc
Năng lực chuyên môn vững vàng, sử dụng các phương 

pháp dạy học tích cực, nhiệt tình trong công tác.
Xuất sắc

27 Đỗ Thế Hòa Lý - Thiết bị HTNV

Luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của 

đảng, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ, đoàn kết trung thực.

HTNV

28 Nguyễn Văn Thuấn Hoá học Xuất sắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Xuất sắc

29 Trịnh Thị Lụa Hoá học Xuất sắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Xuất sắc

30 Đỗ Thị Huế Hoá học Tốt Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Tốt

31 Nguyễn Thị Diệu Thuý Hoá học Tốt Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Tốt

32 Đặng Thị Hằng Hoá học Tốt Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Tốt

33 Vũ Văn Dương Hoá học Xuất sắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Xuất sắc TTCM

34 Vũ Thị Hồng Liên Hoá học Tốt Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Tốt

35 Nguyễn Thị Hiền Hoá học Tốt Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Tốt

36 Vũ Thị Thanh Thuỷ Hoá học Xuất sắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Xuất sắc
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37 Đinh Thị Sen Sinh - Công nghệ Xuất sắc

Chuyên môn, nghiệp vụ tốt; tích cực đổi mới phương 

pháp; chủ động trong xây dựng kế hoạch, tổ chức các 

hoạt động chuyên môn của tổ. Phẩm chất đạo đức tốt, 

lối sống trong sáng. 

Xuất sắc TTCM

38 Đỗ Quốc Thiều Sinh - Công nghệ Xuất sắc

Chuyên môn, nghiệp vụ tốt; nhiệt tình trong công tác. 

Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Chủ động, 

tích cực trong các hoạt động công đoàn. Vận dụng tốt 

PPDH tích cực vào bài dạy.

Xuất sắc

39 Tống Thị Khuyên Sinh - Công nghệ Xuất sắc

Chuyên môn, nghiệp vụ tốt; nhiệt tình trong công tác. 

Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Chủ động, 

tích cực, sáng tạo trong các hoạt động đoàn trường. 

Xuất sắc
Công tác 

ĐTN

40 Phan Thị Huyền Sinh - Công nghệ Xuất sắc

Chuyên môn, nghiệp vụ tốt; tích cực đổi mới phương 

pháp; nhiệt tình trong công tác. Phẩm chất đạo đức tốt, 

lối sống trong sáng. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

được giao. Bồi dưỡng HSG với thành tích tốt.

Xuất sắc

41 Đoàn Thị Diệu Mơ Sinh - Công nghệ Tốt

Chuyên môn tốt; luôn tự học, tự bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin. Phẩm chất đạo 

đức tốt, lối sống trong sáng. Hoàn thành tốt mọi nhiệm 

vụ được giao.

Tốt

42 Cao Thị Nụ Sinh - Công nghệ Tốt

Chuyên môn tốt, tích cực đổi mới phương pháp, nhiệt 

tình và chủ động trong công việc. Phẩm chất đạo đức 

tốt, lối sống trong sáng. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao.

Tốt

43 Phạm Như Quỳnh Sinh - Công nghệ Tốt

Chuyên môn tốt, tích cực đổi mới phương pháp, nhiệt 

tình trong công tác. Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống 

trong sáng. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tốt
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44 Vũ Thị Hồng Thắm Sinh - Công nghệ Tốt

Chuyên môn tốt, có trách nhiệm trong công việc, tích 

cực đổi mới phương pháp; Đạo đức tốt; Hoàn thành tốt 

mọi nhiệm vụ được giao.

Tốt

45 Đinh Xuân Hồng Ngữ văn Tốt
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốt, có tinh thần trách 

nhiệm với công việc được giao
Tốt

46 Nguyễn Thị Huệ Ngữ văn Xuất sắc
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốt, Trình độ chuyên 

môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Xuất sắc

47 Nguyễn Thị Duyên Ngữ văn Xuất sắc
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốtTrình độ chuyên 

môn vững vàng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
Xuất sắc TTCM

48 Phạm Thị Thanh Bình Ngữ văn Xuất sắc
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốt, Trình độ chuyên 

môn tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
Xuất sắc

49 Trịnh Thị Hồng Duyên Ngữ văn Tốt
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốt, Trình độ chuyên 

môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Tốt

50 Đặng Thị Huyền Ngữ văn Tốt
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốt, Nhiệt tình với công 

việc, chất lượng giảng dạy tốt
Tốt

51 Đặng Thị Kiều Vân Ngữ văn Xuất sắc
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốt, Trình độ chuyên 

môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Xuất sắc

52 Ngô Thị Yến Ngữ văn Tốt
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốt, Nhiệt tình với công 

việc, chất lượng giảng dạy tốt
Tốt

53 Nguyễn Thị Hảo NV Thư viện Tốt
Tư tưởng chính trị tốt, đạo đức tốt, Hoàn thành tốt các 

công việc được giao
Tốt

54 Trần Thị Thùy Anh Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

55 Nguyễn Thị Hằng Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

56 Lê Thị Hoan Tiếng Anh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

57 Trịnh Thị Thương Huyền Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt TTCM

58 Vũ Thị Thanh Huyền Tiếng Anh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

59 Nguyễn Thị Sinh Tiếng Anh Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc

60 Lê Thị Hải Yến Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

61 Phạm Minh Nguyệt Sử - Địa - GDCD Tốt
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc được 

giao
Tốt

TTCM
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62 Ngô Thị Loan Sử - Địa - GDCD Xuất sắc
Trình độ chuyên môn tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao
Xuất sắc

63 Lưu Thuý Vân Sử - Địa - GDCD Tốt Có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Tốt

64 Đỗ Mạnh Hùng Sử - Địa - GDCD Tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao 
Tốt

65 Nguyễn Thị Phương Thảo Sử - Địa - GDCD Tốt
Trình độ chuyên môn tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao
Tốt

66 Đinh Thị Nhung Sử - Địa - GDCD Tốt Trình độ chuyên môn tốt, Tốt được giao Tốt

67 Vũ Thị Nội Sử - Địa - GDCD Tốt
Trình độ chuyên môn tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao
Tốt

68 Lê Thị Đoan Trang Sử - Địa - GDCD Tốt
Trình độ chuyên môn tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao
Tốt

69 Đặng Thị Mừng Sử - Địa - GDCD Tốt Có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Tốt

70 Nguyễn Xuân Bắc TD - QP Xuất sắc Xuất sắc năm học Xuất sắc TTCM

71 Nguyễn Thị Bình TD - QP Tốt Tốt năm học Tốt

72 Bùi Duy Trinh TD - QP Xuất sắc Xuất sắc năm học Xuất sắc

73 Đặng Thị Hồng TD - QP Tốt Tốt năm học Tốt

74 Đặng Ngọc Thắng TD - QP Tốt Tốt năm học Tốt

75 Nguyễn Ngọc Anh TD - QP Xuất sắc Xuất sắc năm học Xuất sắc

76 Lê Thị Chinh TD - QP Tốt Tốt năm học Tốt

77 Lê Ngọc Quang Văn phòng Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

78 Nguyễn Tất Minh Văn phòng Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

79 Phạm Ngọc Tân Văn phòng Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

80 Nguyễn Thị Sen Văn phòng Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

81 Hoàng Thị Thu Vân Văn phòng Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

82 Vũ Phùng Tin Văn phòng Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

83 Nguyễn Thị Mơ Văn phòng Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt
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84 Đặng Thị Thanh Văn phòng Tốt Đồng ý, nhất trí với bản tự đánh giá Tốt

                                Phạm Văn Châu                     Phạm Cao Thế

Xuân Trường, ngày 20 tháng 5 năm 2022

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊNGƢỜI LẬP BẢNG
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